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44.178.7087.555.2004.050.000220.000517.400263.800395.6002.108.40051.733.90814.035.80842916.000236.782.10071Tổ quản lý011

11.306.9545.002.0004.050.00055.000163.10069.900104.900559.10016.308.9542.150.154814.158.800A236.988.000Trưởng phòngNguyễn Phi HùngHL-000561

12.608.104847.20055.000134.60062.70094.000500.90013.455.3041.685.6547458.000111.311.650A236.261.000Phó phòngPhạm Quốc TrườngHL-004762

10.878.250891.40055.000117.70068.500102.700547.50011.769.650458.000111.311.650A256.843.000Phó phòngTrần Minh NgạnHL-020793

9.385.400814.60055.000102.00062.70094.000500.90010.200.00010.200.00027A6.261.000Phó phòngLê Đình TámHL-034084

190.856.81422.173.2001.800.0002.760.000488.000180.0001.320.0002.130.5001.286.2001.928.80010.279.700213.030.014116.8081.748.308814.931.00045196.233.898598Tổ chuyên viên082

8.879.200843.00055.00097.20065.80098.700526.3009.722.200378.00019.344.200A256.578.000Chuyên viênNguyễn Trung HiếuHL-001425

8.769.306747.00055.00095.20056.90085.300454.6009.516.306756.00028.760.306A255.682.000Chuyên viênPhạm Minh QuangHL-005626

9.242.006652.30055.00098.90047.50071.200379.7009.894.3061.134.00038.760.306A254.745.000Chuyên viênTrần Hữu DươngHL-013167

9.751.714756.90055.000105.10056.90085.300454.60010.508.6141.748.30888.760.306A235.682.000Chuyên viênNguyễn Văn SỹHL-020818

9.143.606750.70055.00098.90056.90085.300454.6009.894.3061.134.00038.760.306A255.682.000Chuyên viênKim Đình TháiHL-027929

8.669.0061.225.300500.00030.00055.00098.90051.60077.400412.4009.894.3061.134.00038.760.306A255.154.000Chuyên viênNguyễn Tuấn KhanhHL-0360310

7.369.350732.80055.00081.00056.90085.300454.6008.102.150315.00017.787.150A255.682.000Chuyên viênNguyễn Văn TiếnHL-0401111

9.029.906675.40055.00097.10049.90074.800398.6009.705.306945.00038.760.306A254.982.000Chuyên viênNguyễn Văn TamHL-0315612

8.511.8061.193.500500.00055.00097.10051.60077.400412.4009.705.306945.00038.760.306A255.154.000Chuyên viênHoàng Văn HoanHL-0013013

7.455.654704.90055.00081.60054.20081.200432.9008.160.55458.404315.00017.787.150A255.411.000Chuyên viênNghiên Thu HàHL-0239514

7.738.954736.60055.00084.80056.90085.300454.6008.475.55458.404630.00027.787.150A255.682.000Chuyên viênPhạm Thị VânHL-0279115

7.360.450741.70055.00081.00057.70086.600461.4008.102.150315.00017.787.150A255.767.000Chuyên viênNguyễn Văn NhượngHL-0377716

7.464.450952.700298.00055.00084.20049.10073.700392.7008.417.150630.00027.787.150A254.908.000Chuyên viênLâm Văn LýHL-0504217

7.736.550680.60055.00084.20051.60077.400412.4008.417.150630.00027.787.150A255.154.000Chuyên viênLê Quý TrườngHL-0224718

7.085.950701.20055.00077.90054.20081.200432.9007.787.1507.787.150A255.411.000Chuyên viênPhạm Việt DũngHL-0241819

8.581.8061.123.500400.00030.00055.00097.10051.60077.400412.4009.705.306945.00038.760.306A255.154.000Chuyên viênNguyễn Văn HưngHL-0263220

5.952.4502.464.700400.0001.380.00030.00055.00084.20049.10073.700392.7008.417.150630.00027.787.150A254.908.000Chuyên viênHỏa Văn TiếnHL-0254921

7.397.850704.30055.00081.00054.20081.200432.9008.102.150315.00017.787.150A255.411.000Chuyên viênNgô Văn TrungHL-0282522

6.326.5502.090.6001.380.00030.00055.00084.20051.60077.400412.4008.417.150630.00027.787.150A255.154.000Chuyên viênĐoàn Xuân LuyếnHL-0423623

7.360.450741.70055.00081.00057.70086.600461.4008.102.150315.00017.787.150A255.767.000Chuyên viênTrần Văn HùngHL-0376124

7.984.150748.00055.00087.30057.70086.600461.4008.732.150945.00037.787.150A255.767.000Chuyên viênTrần Văn NhamHL-0369025

7.516.550900.600190.00030.00055.00084.20051.60077.400412.4008.417.150630.00027.787.150A255.154.000Chuyên viênPhạm Văn TùngHL-0434726

7.779.550637.60055.00084.20047.50071.200379.7008.417.150630.00027.787.150A254.745.000Chuyên viênNguyễn Tuấn HoànHL-0501627

7.749.550667.60030.00055.00084.20047.50071.200379.7008.417.150630.00027.787.150A254.745.000Chuyên viênĐỗ Trọng HuấnHL-0516328

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 11 năm 2019

235.035.52229.728.4001.800.0006.810.000488.000180.0001.540.0002.647.9001.550.0002.324.40012.388.100264.763.922116.80815.784.1165015.847.00047233.015.998669                  Tổng cộng


